









Mẫu 03b-BNV/2007

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



    

PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Họ và tên: TRẦN QUỐC TUẤN 



Năm sinh: 1970
Chức vụ, đơn vị công tác cũ: Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP HCM.
Đơn vị công tác mới: Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh (theo Quyết định số 901-1/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/5/2016 của Sở Giáo dục & Đào tạo, về chuyển công tác viên chức từ ngày 01/7/2016).
Hồ sơ được chuyển đi bao gồm các thành phần sau:

	STT
	Tên/ Nội dung tài liệu
	Số tờ/ số bản
	Ghi chú

	I. QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ

	1. 
	Quyết định số 198/GD-ĐT/TC-QĐ ngày 14/9/1996 của Sở GD & ĐT về hợp đồng viên chức từ 01/9/1996 đến 31/8/1997
	01/01
	Bản photo

	2. 
	Quyết định số 128/GD-ĐT-TC-QĐ ngày 5/9/1997 của Sở GD & ĐT về hợp đồng viên chức từ 01/9/1997 đến 31/8/1998
	01/01
	Bản chính

	3. 
	Quyết định số 74/GD-ĐT/TC-QĐ ngày 22/8/1998 của Sở GD & ĐT về ngưng hợp đồng viên chức từ 01/9/1998
	01/01
	Bản chính

	4. 
	Giấy giới thiệu số 01/GDĐT-TC ngày 24/8/2003 của Sở GD&ĐT đến nhận công tác tại trường THKT Lý Tự Trọng 
	01/01
	Bản chính

	5. 
	Giấy cam kết khi nhận nhiệm sở ngày 25/8/2003
	01/01
	Bản chính

	6. 
	Giấy giới thiệu số 529/TC-LTT ngày 28/8/2003 của Trường THKT Lý Tự Trọng đến nhận công tác tại Phân hiệu THPT bán công Lý Tự Trọng 
	01/01
	Bản chính

	7. 
	Quyết định số 1049/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/10/2003 của Sở GD & ĐT về tuyển dụng công chức
	01/01
	Bản chính

	8. 
	Quyết định số 772/QĐ-TC-LTT ngày 3/11/2003 của Trường THKT Lý Tự Trọng về việc tiếp nhận và phân công công tác
	01/01
	Bản chính

	9. 
	Quyết định số 3503/QĐ-SNV ngày 31/12/2004 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm ngạch cán bộ, viên chức
	01/01
	Bản chính

	10. 
	Quyết định số 05623/QĐ-SNV ngày 01/03/2005 của Sở Nội vụ về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	11. 
	Quyết định số 34516/QĐ-SNV ngày 01/10/2005 của Sở Nội vụ về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	12. 
	Quyết định số 9657/QĐNL-SNV ngày 01/10/2007 của Sở Nội vụ về việc nâng bậc lương đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	13. 
	Quyết định số 908/QĐ-TC-LTT ngày 25/9/2008 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về việc bổ nhiệm viên chức
	01/01
	Bản chính

	14. 
	Quyết định số 1307/QĐ-TC-LTT ngày 31/12/2008 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về việc phân công viên chức hướng dẫn thử việc
	01/01
	Bản chính

	15. 
	Quyết định số 384/QĐ-LTT-TC ngày 17/3/2010 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về việc phân công viên chức hướng dẫn thử việc
	01/01
	Bản chính

	16. 
	Quyết định số 8993/QĐNL-SNV ngày 01/6/2010 của Sở Nội vụ về việc nâng bậc lương đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	17. 
	Quyết định số 1636-13/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/12/2010 của Sở GD & ĐT về cử cán bộ,  công chức, viên chức đi học
	01/01
	Bản chính

	18. 
	Quyết định số 1293/QĐ-LTT-THPT ngày 5/10/2011 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về việc phân công Tổ trưởng, Tổ phó, Nhóm trưởng chuyên môn và Thư ký Hội đồng tại trường THPT Lý Tự Trọng năm học 2011 - 2012
	02/01
	Bản chính

	19. 
	Quyết định số 1461-2954/QĐ-GDĐT-TC ngày 10/11/2012 của Sở GD & ĐT về phụ cấp thâm niên nhà giáo
	01/01
	Bản chính

	20. 
	Quyết định số 1907/QĐ-LTT-TC ngày 29/12/2012 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
	01/01
	Bản chính

	21. 
	Quyết định số 1194/QĐ-LTT-TC ngày 20/8/2013 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
	01/01
	Bản chính

	22. 
	Quyết định số 1098-162/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/9/2013 của Sở GD & ĐT về nâng bậc lương đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	23. 
	Quyết định số 1234/QĐ-LTT-TC ngày 20/8/2014 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
	01/01
	Bản chính

	24. 
	Quyết định số 1102/QĐ-LTT-THPT ngày 31/7/2015 của Trường THPT Lý Tự Trọng về việc thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý
	01/01
	Bản chính

	25. 
	Quyết định số 1197/QĐ-LTT-TC ngày 18/8/2015 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng về nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
	01/01
	Bản chính

	26. 
	Quyết định số 901-1/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/5/2016 của Sở GD&ĐT về chuyển công tác viên chức
	01/01
	Bản chính

	II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ CÁ NHÂN 

	27. 
	Giấy chứng nhận sức khỏe
	02
	Bản chính

	28. 
	Giấy khai sinh
	01
	Bản sao 

	29. 
	Giấy chứng nhận kết hôn
	01
	Bản sao 

	30. 
	Bằng Cử nhân khoa học – Ngành Toán học
	01
	Bản sao công chứng

	31. 
	Phiếu điểm đại học
	01
	Bản sao công chứng

	32. 
	Bằng Thạc sĩ Toán học
	01
	Bản sao công chứng

	33. 
	Kết quả học tập
	01
	Bản sao công chứng

	34. 
	Chứng chỉ Tiếng anh – Trình độ B1
	01
	Bản sao công chứng

	35. 
	Giấy chứng minh nhân dân
	01
	Bản sao công chứng

	36. 
	Hộ khẩu thường trú
	01
	Bản sao công chứng

	37. 
	Lý lịch cán bộ công nhân viên ngày 31/12/1997
	01
	Bản chính

	38. 
	Sơ yếu lý lịch ngày 4/11/2002
	01
	Bản chính

	39. 
	Sơ yếu lý lịch ngày 17/7/2003
	01
	Bản chính

	40. 
	Lý lịch cán bộ công nhân viên ngày 23/8/2004
	01
	Bản chính

	41. 
	Bổ sung lý lịch cá nhân ngày 21/6/1997
	01
	Bản chính

	42. 
	Tiểu sử tóm tắt ngày 29/3/2008 
	01
	Bản chính

	43. 
	Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức ngày 26/5/2008 (mẫu 2a-BNV/2007)
	01
	Bản chính

	44. 
	Phiếu kê khai thông tin nhân sự 
	04/01
	Bản chính

	III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT, ĐƠN THƯ

	45. 
	Phiếu nhận xét công tác giáo viên năm học 2003 - 2004
	01/01
	Bản chính

	46. 
	Phiếu đánh giá công chức hàng năm - năm học 2003 - 2004
	01/01
	Bản chính

	47. 
	Phiếu đánh giá công chức hàng năm - năm 2005
	04/01
	Bản chính

	48. 
	Phiếu đánh giá công chức hàng năm – năm học 2009-2010
	01/01
	Bản chính

	49. 
	Phiếu đánh giá công chức hàng năm – năm học 2010-2011
	01/01
	Bản chính

	50. 
	Phiếu đánh giá công chức hàng năm – năm học 2011-2012
	01/01
	Bản chính

	51. 
	Phiếu đánh giá viên chức hàng năm – năm học 2012-2013
	02/01
	Bản chính

	52. 
	Phiếu đánh giá viên chức hàng năm – năm học 2013-2014
	02/01
	Bản chính

	53. 
	Phiếu đánh giá viên chức hàng năm – năm học 2014-2015
	02/01
	Bản chính

	54. 
	Bản kê khai tài sản, thu nhập 31/12/2013
	02/01
	Bản chính

	55. 
	Bản kê khai tài sản, thu nhập 10/12/2014
	02/01
	Bản chính



Ngày….tháng….năm……

Ngày….tháng…..năm…..


NGƯỜI NHẬN

NGƯỜI GIAO
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